
TRƢỜNG ĐẠI HỌC THƢƠNG MẠI
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 7340404 Quản trị nhân lực 224 199 126 119 41 49 31 2 3 96.8 54.0 5 80 3 33

2 7340201 Tài chính  - Ngân hàng 336 287 169 151 58 46 61 4 0 100.0 50.3 16 125 6 18

3 7340201 Tài chính  - Ngân hàng chất lƣợng cao 25 10 15 4 4 5 5 1 0 100.0 60.0 2 9 0 3

4 7340101 Quản trị kinh doanh 840 712 593 545 280 150 137 13 13 97.8 69.0 15 445 26 81

5 52340405 Hệ thống thông tin quản lý 265 188 214 163 49 96 58 4 7 96.7 78.1 11 162 5 25

6 7340122 Thƣơng mại điện tử 169 131 141 109 63 52 21 3 2 98.6 82.2 9 96 13 18

7 7340101 Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thƣơng mại) 80 62 43 31 0 36 1 2 4 90.7 48.8 3 34 0 0

8 7340301 Kế toán 311 297 134 131 95 18 19 1 1 99.3 42.8 5 104 2 21

9 7340301 Kế toán chất lƣợng cao 42 32 27 22 15 9 3 0 0 100.0 64.3 3 21 1 2

10 7220201 Ngôn ngữ Anh 336 327 193 185 9 177 7 0 0 100.0 57.4 1 177 4 11

11 7340120 Kinh doanh quốc tế 248 229 136 130 39 53 38 6 0 100.0 54.8 3 88 6 33

12 7310101 Quản lý kinh tế 307 266 180 155 43 87 45 2 3 98.3 57.7 7 151 2 15

13 7380101 Luật 206 189 133 122 32 43 48 5 5 96.2 62.1 16 84 5 18

14 7340115 Marketing 431 391 265 238 78 139 40 4 4 98.5 60.6 3 190 43 21

3820 3320 2369 2105 806 960 514 47 42 98.07 60.15 99 1766 116 299

Ghi chú:

(2) (3) Mã ngành, tên ngành: Ghi đúng quy định tại Thông tƣ 24/2017/TT-BGDĐT ngày 10/10/2017, không viết tắt, không thêm dấu chấm, dấy phẩy ở cuối.

(4) (5) Ghi đủ số sinh tốt nghiệp của năm, bao gồm số sinh viên tốt nghiệp chậm, bảo lƣu từ những khóa trƣớc.

(13) (14) SV có việc làm = Số sinh viên tốt nghiệp có việc làm + Số sinh viên tiếp tục học. 
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